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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ SƠN TIẾN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC 
GIAO BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH; TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày    /10/2026 
của Hội đồng nhân dân xã)


1. Giao biên chế cán bộ, công chức làm việc tại tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã
	TT
	Đơn vị
	Hiện có
	Giao biên chế cán bộ, 
công chức
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng 
	Giao chính thức
	Giao dôi dư
	

	1
	Thường trực HĐND xã
	1
	1
	1
	
	

	2
	Lãnh đạo UBND xã
	3
	3
	3
	
	

	3
	Ban Kinh tế - Ngân sách
	1
	1
	1
	
	

	4
	Ban Văn hóa - Xã hội
	1
	1
	1
	
	

	5
	Văn phòng HĐND - UBND
	8
	8
	7
	1
	

	6
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	7
	7
	6
	1
	

	7
	Phòng Kinh tế
	9
	9
	9
	
	

	8
	Trung tâm Phục vụ HCC xã
	5
	5
	4
	1
	

	Tổng cộng
	35
	35
	32
	3
	


2. Giao số lượng người làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã
	TT
	Đơn vị
	Hiện có
	Giao số lượng người làm việc
	Ghi chú

	1
	Viên chức làm việc tại Trung tâm 
	2
	8
	

	Tổng cộng
	2
	8
	


3. Giao số lượng người làm việc tại Trạm Y tế xã 

	TT
	Đơn vị
	Hiện có
	Giao số lượng người làm việc
	Ghi chú

	1
	Viên chức làm việc Trạm Y tế xã 
	27
	27
	

	Tổng cộng
	27
	27
	


4. Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2026 - 2027, cụ thể:
4.1. Giáo dục mầm non
	TT
	Đơn vị
	Quản lý
	Giáo viên
	Chuyên môn dùng chung
	Tổng 
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao chính thức
	Biên chế được giao dôi dư
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được  giao
	

	1
	Trường MN Sơn Tiến
	4
	4
	60
	53
	10
	4
	4
	68
	71
	

	Tổng cộng
	4
	4
	60
	53
	10
	4
	4
	68
	71
	


4.2. Giáo dục tiểu học
	TT
	Đơn vị
	Quản lý
	Giáo viên
	Đội
	Chuyên môn dùng chung
	Tổng 
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao
	

	1
	Trường TH Hà Huy Giáp
	3
	3
	48
	48
	1
	1
	6
	6
	58
	58
	

	3
	Trường TH và THCS Nguyễn Khắc Viện (Khối TH)
	1
	1
	13
	13
	0
	0
	0
	0
	14
	14
	

	Tổng cộng
	4
	4
	61
	61
	1
	1
	6
	6
	72
	72
	


4.3. Giáo dục trung học cơ sở
	TT
	Đơn vị
	Quản lý
	Giáo viên
	Đội
	Chuyên môn dùng chung
	Tổng
	Ghi chú

	
	
	Hiện 
có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao chính thức
	Biên chế được giao dôi dư
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao
	Hiện có
	Biên chế được giao
	

	1
	Trường TH &THCS Nguyễn Khắc Viện (khối THCS)
	3
	3
	72
	63
	10
	1
	1
	13
	13
	89
	90
	

	     Tổng cộng
	3
	3
	72
	63
	10
	1
	1
	13
	13
	89
	90
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